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	Stt
	Ký hiệu văn bản

	1
	Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của TYT xã, phường, thị trấn

	2
	Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

	3
	Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25 tháng 10 năm 2023 về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

	4
	Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng

	5
	Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

	6
	[bookmark: loai_1_name]Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/09/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

	7
	Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

	8
	Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược

	9
	Nghị định số 33/2023/NĐCP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố)

	10
	Thông tư số 03/2023/TT-BYT hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập

	11
	Thông tư số 27/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, phạm vi chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản

	12
	Thông tư số 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 ban hành hướng dẫn thiết kế cơ bản TYT xã, phường, thị trấn đã đưa ra yêu cầu tối thiểu về không gian chức năng của TYT theo vùng, đồng thời cung cấp thiết kế minh họa cho TYT thuộc từng khu vực có điều kiện địa lý – khí hậu khác nhau (khu vực hải đảo, khu vực có/không có lũ lụt, khu vực có diện tích đất xây dựng nhỏ)

	13
	Thông tư số 28/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 quy định danh mục TTB tối thiểu của TYT tuyến xã

	14
	Quyết định số 6110/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn xây dựng và và triển khai hệ thống thông tin quản lý Trạm y tế xã, phường, thị trấn

	15
	Quyết định số 6111/QĐ-BYT ngày 29/13/2017 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018 – 2020

	16
	Quyết định số 5454/QĐ-BYT ngày 10/09/2018 của Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch triển khai thống kê y tế điện tử

	17
	Quyết định số 5349/QĐ-BYT ngày 12/11/2019 của Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

	18
	Quyết định số 3532/QĐ-BYT ngày 12/08/2020 của Bộ Y tế quy định về xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý Trạm y tế xã, phường, thị trấn

	19
	Thông tư số 43/2013/TT-BYT qui định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong đó qui định TYT xã, phường, thị trấn được thực hiện các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật thuộc tuyến 4

	20
	Thông tư số 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến YTCS.

	21
	Thông tư số 20/2022/TT-BYT (thay thế Thông tư 30/2018/TT-BYT) ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

	22
	Thông tư số 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình

	23
	Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới

	24
	Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 9/3/2023 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn đến năm 2030



